	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục VII

BẢNG TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI

THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU
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	TT
	Nội dung
	Đơn vị

tính
	Kế hoạch

2019
	Kế hoạch

2020
	Cộng

02 năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	DÂN SỐ
	
	
	
	

	1
	Hộ dân
	Hộ
	808.961
	808.961
	

	
	Trong đó hộ dân tộc thiểu số
	Hộ
	36.596
	36.969
	

	II
	HỘ NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH
	
	
	
	

	1
	Số hộ nghèo đầu kỳ, trong đó:
	Hộ
	7.954
	5.554
	

	
	Tỷ lệ so hộ dân
	%
	0,98
	0,68
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Hộ nghèo B (không có sức lao động, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội)
	Hộ
	3.986
	3.984
	

	
	Tỷ lệ so hộ dân
	%
	0,49
	0,49
	

	
	- Hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh 
	Hộ
	3.968
	1.568
	

	
	Tỷ lệ so hộ dân
	%
	0,49
	0,19
	

	2
	Số hộ mới thoát nghèo (trong 02 năm: Năm 2017 và 2018)
	Hộ
	4.640
	4.100
	

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo so hộ dân đầu năm và cuối năm
	
	
	
	

	
	- Đầu năm
	%
	0,98
	0,68
	

	
	- Cuối năm
	%
	0,68
	0,49
	

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm
	%
	0,3
	0,19
	

	4
	Số người nghèo, mới thoát nghèo đầu kỳ
	
	
	
	

	
	- Số người nghèo 
	Người
	30.500
	24.100
	

	
	- Số người thoát nghèo trong thời gian 02 năm 
	Người
	17.800
	15.600
	

	III
	HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH
	
	
	
	

	1
	Hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh
	Hộ
	10.011
	6.000
	

	2
	Tỷ lệ hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh so hộ dân
	%
	1,24
	0,74
	

	3
	Số người cận nghèo đầu kỳ
	Người
	38.400
	23.000
	

	IV
	MỤC TIÊU CHỦ YẾU
	
	
	
	

	1
	Kế hoạch giảm hộ nghèo trong kỳ
	Hộ
	2.400
	1.500
	

	2
	Tỷ lệ giảm 
	%
	0,3
	0,19
	

	3
	Kế hoạch giảm hộ cận nghèo trong kỳ
	Hộ
	4.000
	2.000
	

	4
	Tỷ lệ giảm 
	%
	0,5
	0,25
	

	V
	HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, trong đó:
	Tr.đ
	195.258
	189.508
	384.766

	1
	Ngân sách tỉnh
	Tr.đ
	184.358
	181.458
	365.816

	2
	Ngân sách huyện
	Tr.đ
	200
	0
	200

	3
	Vận động 
	Tr.đ
	7.500
	6.000
	13.500

	4
	Miễn giảm
	Tr.đ
	3.200
	2.050
	5.250

	VI
	THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
	
	
	
	

	1
	Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung
	Tr.đ
	162.687
	163.463
	326.150

	a
	Tín dụng ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo
	
	
	
	

	
	- Ngân sách tỉnh bổ sung (do Trung ương rút vốn và nâng chuẩn)
	Tr.đ
	80.000
	98.835
	178.835

	
	- Cho vay trong kỳ (chủ yếu thu nợ cho vay lại)
	
	
	
	

	
	+ Số hộ
	L/Hộ
	9.000
	9.000
	18.000

	
	+ Số tiền
	Tr.đ
	333.000
	351.000
	684.000

	
	- Doanh số thu nợ
	Tr.đ
	140.000
	150.000
	290.000

	
	- Dư nợ
	
	
	
	

	
	+ Số hộ
	Hộ
	38.000
	39.000
	

	
	+ Số tiền
	Tr.đ
	874.000
	915.000
	

	b
	Hỗ trợ y tế, trong đó:
	Tr.đ
	51.888
	39.679
	91.567

	
	- Lượt người được mua thẻ BHYT, trong đó:
	L/Người
	63.300
	42.200
	105.500

	
	+ Người nghèo (được hỗ trợ 100% = 750.600đ)
	L/Người
	22.300
	15.600
	37.900

	
	+ Người cận nghèo (được hỗ trợ 70% = 525.420đ)
	L/Người
	28.000
	16.800
	44.800

	
	+ Người thoát nghèo trong 02 năm đầu (được hỗ trợ 100%)
	L/Người
	13.000
	9.800
	22.800

	
	Kinh phí mua thẻ BHYT từ ngân sách tỉnh
	Tr.đ
	41.200
	27.830
	69.030

	
	- Hỗ trợ người nghèo tham gia khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh
	L/người
	6.600
	9.900
	16.500

	
	Kinh phí hỗ trợ 
	Tr.đ
	10.688
	11.849
	22.537

	c
	Hỗ trợ giáo dục (từ ngân sách tỉnh), trong đó:
	Tr.đ
	15.000
	9.900
	24.900

	
	- Miễn giảm học phí
	Tr.đ
	3.200
	2.050
	5.250

	
	- Hỗ trợ chi phí học tập
	Tr.đ
	11.800
	7.850
	19.650

	
	Tổng số học sinh được hỗ trợ, trong đó:
	L/HS
	26.700
	17.700
	44.400

	d
	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (552.000đ/hộ), trong đó:
	Tr.đ
	4.870
	3.400
	8.270

	
	Tổng số hộ được hỗ trợ 
	Hộ
	7.954
	6.354
	14.308

	đ
	Hỗ trợ thiết bị lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
	Tr.đ
	10.929
	11.649
	22.578

	
	Tổng số hộ được hỗ trợ
	Hộ
	3.643
	3.882
	7.525

	2
	Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
	Tr.đ
	20.000
	16.500
	36.500

	a
	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
	
	
	
	

	
	- Số hộ nghèo được hỗ trợ kỹ thuật, giống, vật tư sản xuất, trong đó:
	Hộ
	1.100
	900
	2.000

	
	+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
	Hộ
	400
	300
	700

	
	+ Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	Hộ
	700
	600
	1.300

	
	- Kinh phí, trong đó:
	Tr.đ
	18.500
	15.000
	33.500

	
	+ Ngân sách tỉnh, gồm:
	Tr.đ
	11.000
	9.000
	20.000

	
	* Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
	Tr.đ
	4.000
	3.000
	7.000

	
	* Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	Tr.đ
	7.000
	6.000
	13.000

	
	+ Vận động hộ nghèo tham gia, gồm:
	Tr.đ
	7.500
	6.000
	13.500

	
	* Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
	Tr.đ
	3.500
	3.000
	6.500

	
	* Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	Tr.đ
	4.000
	3.000
	7.000

	b
	Dự án truyền thông về giảm nghèo
	Tr.đ
	400
	400
	800

	c
	Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	Tr.đ
	1.100
	1.100
	2.200

	
	- Tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ
	L/người
	1.300
	1.300
	2.600

	
	Kinh phí (ngân sách tỉnh)
	Tr.đ
	568
	568
	1.136

	
	- Kinh phí hoạt động giám sát đánh giá (ngân sách tỉnh)
	Tr.đ
	200
	200
	400

	
	- Hỗ trợ hoạt động Ban giảm nghèo cấp xã (theo Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)
	Tr.đ
	332
	332
	664

	3
	Các hỗ trợ và hoạt động khác
	
	12.571
	9.545
	22.116

	a
	Hỗ trợ Tết, trong đó:
	Tr.đ
	12.371
	8.045
	20.416

	
	- Hộ nghèo (800.000đ/hộ)
	Tr.đ
	6.365
	4.445
	10.810

	
	- Hộ cận nghèo (600.000đ/hộ)
	Tr.đ
	6.006
	3.600
	9.606

	b
	Điều tra thông tin hộ nghèo đầu giai đoạn và rà soát hàng năm
	Tr.đ
	200
	1.500
	1.700

	
	- Ngân sách tỉnh (điều tra đầu giai đoạn)
	Tr.đ
	
	1.500
	1.500

	
	- Ngân sách cấp huyện (rà soát hàng năm)
	Tr.đ
	200
	
	200

	
	TỔNG CỘNG KINH PHÍ
	Tr.đ
	195.528
	189.508
	384.766


